
Víetnamska / tiếng Việt 

Sơ lược về khóa học 2 năm tiếng băng đảo tại 
trường Kỹ Thuật của thành phố Reykjavík (IR) 

 

Kế hoạch thay các môn học giữa các khóa học 
 

Khoá học 1 

ÍSA192 – tiếng băng đảo là ngôn ngữ thứ hai 

ÍSA102 – tiếng băng đảo là ngôn ngữ thứ hai 

ÍST192 – môn học nói 

ÍST102 – môn học nói 

TÖN101 – môn vi tinh – Cách đánh chữ cho học 

sinh nước ngoài 

ÍÞR301 – thể thao 

 

Tổng cộng 26 giờ học trong tuần 

Khoá học 2 

ÍSA202 – tiếng băng đảo là ngôn ngữ thứ hai 

ÍSA292 – tiếng băng đảo là ngôn ngữ thứ hai 

ÍST202 – môn học nói 

ENN192 – tiếng Anh cho học sinh nước ngoài 

LKN192 – đời sống cho học sinh nước ngoài 

STN192 – môn toán cho học sinh nước ngoài 

TÖN201 – môn vi tính - bảng tính trong máy 

tính cho học sinh nước ngoài 

ÍÞR401 – thể thao 

 

Tổng cộng 34 giờ học trong tuần 

Khoá học 3 

ÍSA302 – tiếng băng đảo là ngôn ngữ thứ hai 

ÍST302 – môn học nói 

ENN102 – tiếng Anh cho học sinh nước ngoài 

STN102 – môn toán cho học sinh nước ngoài 

ÍÞR501 – thể thao 

Valáfangar af ýmsum brautum skólans 

Tổng cộng 20 giờ học trong tuần 

+ cộng với các ngành khác từ 10 đến 14 giờ học 

trong tuần 

Khoá học 4 

ÍSA212 – môn văn học 

ÍSA392 – môn ngữ pháp 

ÍSA402 – tiếng băng đảo là ngôn ngữ thứ hai 

ÍST402 – môn học nói 

ENN292 – tiếng Anh cho học sinh nước ngoài 

ÍÞR601 – thể thao 

Valáfangar af ýmsum brautum skólans 

Tổng cộng 26 giờ học trong tuần 

+ cộng với các ngành khác từ 18 đến 22 giờ học 

trong tuần 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Môn học cho học sinh nước ngoài 
Khóa học tiếng băng đảo cho học sinh nước ngoài 

 

 

 



Víetnamska / tiếng Việt 

 
Điều kiện xin học 

 Học sinh phải biết tiếng mẹ đẻ ngoài tiếng băng đảo ra. 

 

Mục đích khóa học 

 Chuẩn bị cho các học sinh vào các trường trung học. 

 Dạy các học sinh tiếng băng đảo theo từng nghành học. 

 

Sơ lược khóa học 

Có nhiều môn học, cho học sinh mới bắt đầu hay đã học lâu. Hãy xem phía sau của 

tập thông tin. 

Đánh giá khả năng học sinh khi đăng ký trước khi được chọn môn học. Học sinh có 

quyền chọn các môn học. 

 

Năm đầu tiên, các học sinh gần như chỉ học tiếng băng đảo. Các em tập đọc và viết, 

thêm vào được dạy nói. Cũng được dạy môn vi tính và thể thao. Trong năm đầu 

tiên này, chỉ chuẩn bị cho các em có đủ khả năng hiểu biết tiếng băng đảo để có thể 

cùng học với các học sinh bằng tuổi người băng đảo. 

 

Năm thứ hai, được dạy thêm tiếng băng đảo. Trong năm này, được dạy thêm môn 

anh-văn, toán, đời sống và các thông tin có ích về cuộc sống xã hội băng đảo.  

 

Năm thứ ba, gần giống như năm vừa qua nhưng trong năm này, các học sinh được 

coi như có đủ khả năng học các môn cho các học sinh băng đảo và được dạy thêm 

tiếng băng đảo. 

 

Năm thứ tư, thêm giờ môn ngữ pháp và ngay cả môn văn băng đảo. Trong năm 

này, các học sinh được coi như biết tiếng băng đảo khá giỏi để tham gia vào các 

môn học với học sinh băng đảo. 

 

Sách vở học 

Khi mua sách học phải trả lệ phí. Trường cố gắng giử mức giá thấp nhất. Học sinh 

cần thiết nên mua sách mà trường dùng để dạy. Một số sách có thể mua lại đã dùng 

trong trường với giá rẻ. 

 

Thời khóa biểu 

Học sinh phải tự lấy thời khóa biểu các môn mình đã đăng ký và đi học đúng giờ. 

Học sinh vắng mặt bị 1 điểm vắng mặt, học sinh đến qúa trể bị 0,5 điểm. Học sinh 

được điểm nếu tự lấy thời khóa biểu. Trường có thể đuổi học sinh nếu tái phạm 

nhiều lần dưới mức 80% có mặt. 

Đăng ký nhập học 

Có thể bắt đầu học vào tháng giêng (khóa học mùa xuân) hay 20 tháng 8 (khoá 

học mùa thu). 

Các học sinh mới nạp hồ sơ đăng ký giữa tháng 11 cho khóa học mùa xuân và 

đầu tháng 6 cho khóa học mùa thu. Các học sinh đăng ký qúa muộn sẽ không 

được nhập học.  

Các học sinh muốn tiếp tục học cần phải báo cho trường  biết vào ngày valdagur 

trong tháng 3 cho khóa học mùa xuân và tháng 10 cho khóa học mùa thu. 

 

Học phí 

Nếu trả học phí không đúng thời hạn đã định sẽ bị mất chổ. Học phí phải trả cho 

từng khóa học, cao hay thấp tùy theo các khóa học và môn học. Trong học phí gồm 

có lệ phí Hội Học Sinh Trường Kỹ Thuật (SIR). Học sinh có thể được trả lại lệ phí 

này nếu không muốn tham gia vào hội học sinh. 

 

 

 

Các thông tin chi tiết: 

Tækniskólinn / Fjölmenningarskólinn 

Skólavörðuholti 

101 Reykjavík 

Sími: 514 9000 

Fax: 517 3075 

Tölvupóstur: tskoli@tskoli.is 

Internet: www.tskoli.is 

 


